ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 6 (2015-2016)
Câu 1 : Trình bày  hình dạng, kích thước và cấu tạo tế bào thực vật ?

  *Hình dạng ,kích thước :

   + Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào . 

   + Tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau .

  *Cấu tạo tế bào thực vật :

   + Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định .

   + Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào .

   + Chất tế bào: chứa các bào quan như lục lạp =>  Là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào . 

   + Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào .

   + Không bào : chứa dịch tế bào
Câu 2 : Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật.

- Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau cùng thực hiện một chức năng riêng.

Ví dụ: Mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ, mô dậu. . .

Câu 3: Có mấy loại rễ chính, đặc điểm của mỗi loại ? Rễ cấu tạo gồm mấy miền, chức năng của mỗi miền, trong các miền đó miền nào quan trọng nhất ?

  *Có 2 loại rễ chính đó là rễ cọc và rễ chùm . 

    - Rễ cọc : Gồm rễ cái to và các rễ con mọc xiên.

    - Rễ chùm : Gồm những rễ con mọc từ gốc thân .

  *Rễ cấu tạo gồm 4 miền :

  - Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền.

  - Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng.

  - Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.

  - Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ.

  *Trong các miền đó miền hút là miền quan trọng nhất vì nó đảm nhiệm chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan .
Câu 4: Trình bày cấu tạo ngoài của thân ? Sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá ?

  *Cấu tạo ngoài của thân : Gồm thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách.

  *Sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá :+ Chồi lá có mô phân sinh ngọn và mầm lá . + Chồi hoa có mầm hoa và mầm lá .

Câu 5 : Kể tên và nêu đặc điểm của các loại thân chính ?
Có 3 dạng thân chính:

 - Thân đứng có 3 dạng:  + Thân gỗ: cứng, cao, có cành.vd: Cây đa, phượng, me . . .
                                        + Thân cột: cứng, cao, không có cành. vd: dừa, cau, chuối....
                                        + Thân cỏ: mềm yếu, thấp. vd: Lúa, cỏ mần trầu, ngô. . . 
 - Thân leo: leo bằng nhiều cách như thân quấn, tua cuốn ... vd:bầu, bí, đậu Hà Lan . . .
  - Thân bò: mềm yếu, bò lan sát đất vd: rau má, rau lang....
Câu 6: Đặc điểm bên ngoài nào của lá giúp lá tiếp nhận được nhiều ánh sáng ?

  *Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá => giúp lá tiếp nhận được nhiều ánh sáng .

  *Lá trên các mấu thân xếp so le nhau, giúp các lá ở hai mấu thân không che khuất nhau => giúp lá tiếp nhận được nhiều ánh sáng .
Câu 7: Các kiểu gân lá. Phân biệt lá đơn - lá kép. Tên các kiểu xếp lá trên thân và cành. Cho ví dụ.

- Lá gồm: Cuống lá, phiến lá và gân lá.
+ Có 3 kiểu gân lá: Gân hình mạng (lá gai, lá tía tô. . .), Gân hình cung (Lá địa liền, lá lục bình. . .). Gân song song (Lá lúa, lá tre. . .)

- Có 2 nhóm lá chính: lá đơn và lá kép
+ Lá đơn: có cuống mang một lá vd: mồng tơi, mít, dâu. . . .
+ Lá kép: có cuống chính phân thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một phiến lá gọi là lá chét  vd: hoa hồng, rau ngót. . . .
+ Có 3 kiểu xếp lá trên thân và cành: Mọc cách (cây dâu, mồng tơi. . .). Mọc đối (cây dừa cạn, cây ổi. . . ). Mọc vòng ( cây dây huỳnh, cây hoa sữa . . .)

Câu 8 : Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp ? 

   - Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời để chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi.

   - Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp:
Nước
+  Khí cacbonic       ánh sáng  
    Tinh bột  +     Khí oxi
       (rễ hút từ đất)    (lấy từ không khí)      chất diệp lục                 (Trong lá)               (Lá nhả ra môi trường)
Câu 9 : Hô hấp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp ?
    - Hô hấp là quá trình cây hút lấy khí oxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời nhả ra khí cacbônic và hơi nước.                                                  

   - Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp:
Chất hữu cơ
  +  Khí oxi                Năng lượng   +   Khí cacbonic  +  Hơi nước
Câu 10: Muốn chứng minh cây có hô hấp, ta phải làm những thí nghiệm gì? 

- Ta phải làm thí nghiệm chứng minh lá nhả khí cacbonic trong quá trình hô hấp.

Thí nghiệm: 

- Lấy 2 cốc nước vôi trong đặt lên 2 tấm kính ướt. Dùng 2 chuông thủy tinh A và B úp vào.

- Trong chuông A đặt chậu cây. Cho cả 2 chuông A và B vào chỗ tối. Sau khoảng 6 giờ ta thấy:
- Kết quả: Cốc nước vôi ở chuông A bị đục và trên mặt có 1 lớp váng trắng dày.


      Cốc nước vôi ở chuông B nước vẫn trong, trên mặt chỉ có lớp một lớp váng rất mỏng.

- Kết luận: Trong quá trình hô hấp, cây nhả khí cacbonic ra môi trường.
Câu 11: Vì sao hô hấp có ý nhĩa quan trọng đối với cây? 

- Vì trong quá trình hô hấp, cây sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống của cây. 

Câu 12 : Mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá.
- Chọn 2 chậu cây A và B. Chậu A ngắt hết lá, chậu B để lá. 
- Trùm túi nilông vào cây A và B. Sau 1-2 giờ ta thấy:
- Túi nilông ở cây A vẫn trong, không bị mờ, còn túi nilông ở cây B bị mờ, không nhìn rõ lá.


Kết luận: Có sự thoát hơi nước qua lá (ở cây B).
Câu 13: Nêu ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá.

   - Giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan từ rễ lên lá;

   - Giữ cho  lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng Mặt trời.
Câu 14: Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự thoát qua lá: Nhiệt độ, gió, nắng, độ ẩm, khí hậu, thời tiết. . .


Học chú thích hình vẽ:  7.4/ 24 và 15/49 (sgk)
